
DANH SÁCH
NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THỊ XÃ DUY TIÊN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1280 /QĐ-UBND ngày  07 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,
 năm sinh Vị trí đăng ký tuyển dụng Điểm bài thi Điểm ưu tiên Tổng điểm

xét tuyển Ghi chú

A. GIÁO VIÊN: 79

I Giáo viên Mầm non: 42

1 Nguyễn Kim Anh Nữ 19/8/2000 Giáo viên mầm non hạng III 88,8 88,8

2 Nguyễn Thị Trang Nữ 05/12/1996 Giáo viên mầm non hạng III 88,5 88,5

3 Nguyễn Thị Hương Nữ 13/7/1989 Giáo viên mầm non hạng III 85,0 85,0

4 Ngô Thị Hòa Nữ 25/6/1990 Giáo viên mầm non hạng III 84,5 84,5

5 Vũ Thị Năm Nữ 17/10/1997 Giáo viên mầm non hạng III 84,5 84,5

6 Nguyễn Thị Hằng Nữ 16/9/1992 Giáo viên mầm non hạng III 84,0 84,0

7 Trần Thị Hiền Nữ 14/5/1984 Giáo viên mầm non hạng III 84,0 84,0

8 Khổng Thị Chính Nữ 22/12/1996 Giáo viên mầm non hạng III 79,0 79,0

9 Lại Thị Hòa Nữ 07/8/1991 Giáo viên mầm non hạng III 77,0 77,0

10 Trần Thị Phương Mai Nữ 15/11/1995 Giáo viên mầm non hạng III 77,0 77,0

11 Nguyễn Thị Yến Nữ 15/4/1990 Giáo viên mầm non hạng III 77,0 77,0

12 Mai Thị Ngọc Thương Nữ 27/5/1999 Giáo viên mầm non hạng III 75,0 75,0

13 Hoàng Nhật Lệ Nữ 21/4/1996 Giáo viên mầm non hạng III 74,3 74,3

14 Nguyễn Thị Thảo Nữ 05/5/2002 Giáo viên mầm non hạng III 74,0 74,0

15 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 02/11/2002 Giáo viên mầm non hạng III 73,5 73,5
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16 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 15/9/1991 Giáo viên mầm non hạng III 70,5 70,5

17 Nay - H' Tăo Nữ 12/4/1996 Giáo viên mầm non hạng III 65,3 5,0 70,3 Người dân tộc
thiểu số

18 Bùi Thị Dung Nữ 04/10/1995 Giáo viên mầm non hạng III 69,5 69,5

19 Lê Thị Huệ Nữ 08/02/2001 Giáo viên mầm non hạng III 68,5 68,5

20 Trần Thị Thu Trang Nữ 02/3/2001 Giáo viên mầm non hạng III 68,0 68,0

21 Nguyễn Thu Trang Nữ 25/10/1991 Giáo viên mầm non hạng III 67,5 67,5

22 Bùi Thị Ca Nữ 19/02/1993 Giáo viên mầm non hạng III 66,3 66,3

23 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 28/5/1991 Giáo viên mầm non hạng III 66,0 66,0

24 Trần Thị Mận Nữ 26/11/1997 Giáo viên mầm non hạng III 65,0 65,0

25 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/4/2001 Giáo viên mầm non hạng III 65,0 65,0

26 Vũ Thị Tâm Nữ 06/4/1992 Giáo viên mầm non hạng III 64,8 64,8

27 Trần Ngọc Anh Nữ 30/5/2002 Giáo viên mầm non hạng III 64,3 64,3

28 Hoàng Thị Sen Nữ 20/4/1993 Giáo viên mầm non hạng III 64,3 64,3

29 Nguyễn Thu Hằng Nữ 16/4/1993 Giáo viên mầm non hạng III 63,0 63,0

30 Nghiêm Thị Huyền Trang Nữ 28/7/1999 Giáo viên mầm non hạng III 63,0 63,0

31 Hoàng Thị Hải Nữ 18/9/1996 Giáo viên mầm non hạng III 61,0 61,0

32 Nguyễn Thị Hòa Nữ 25/8/2002 Giáo viên mầm non hạng III 61,0 61,0

33 Nguyễn Thị Ngọc Lụa Nữ 17/5/2000 Giáo viên mầm non hạng III 61,0 61,0

34 Đinh Thị Hương Nữ 18/6/2002 Giáo viên mầm non hạng III 60,3 60,3

35 Nguyễn Thị Thảo Nữ 23/8/1995 Giáo viên mầm non hạng III 60,3 60,3

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,
 năm sinh Vị trí đăng ký tuyển dụng Điểm bài thi Điểm ưu tiên Tổng điểm

xét tuyển Ghi chú
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36 Nguyễn Thị Thanh Huyên Nữ 18/5/1998 Giáo viên mầm non hạng III 60,0 60,0

37 Đào Thị Hồng Nhung Nữ 25/4/2002 Giáo viên mầm non hạng III 59,5 59,5

38 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 11/11/1999 Giáo viên mầm non hạng III 58,5 58,5

39 Lê Thị Tuyết Nữ 08/01/1986 Giáo viên mầm non hạng III 52,8 5,0 57,8 Người dân tộc
thiểu số

40 Đỗ Thị Thương Nữ 02/4/1990 Giáo viên mầm non hạng III 56,5 56,5

41 Trần Thị Trang Nữ 17/12/1994 Giáo viên mầm non hạng III 56,0 56,0

42 Phạm Thị Lan Nữ 24/5/1992 Giáo viên mầm non hạng III 55,5 55,5

II Giáo viên Tiểu học: 24

Môn Văn hóa: 12

1 Trần Thị Oanh Nữ 03/02/1992 Giáo viên tiểu học hạng III 81,0 81,0

2 Trần Thị Huyền Nữ 29/9/1991 Giáo viên tiểu học hạng III 79,0 79,0

3 Hoàng Thị Huyền Nữ 19/4/1985 Giáo viên tiểu học hạng III 69,5 5,0 74,5 Con thương binh

4 Trần Thị Lan Anh Nữ 17/10/1993 Giáo viên tiểu học hạng III 71,0 71,0

5 Lý Thị Oanh Nữ 10/4/1987 Giáo viên tiểu học hạng III 68,0 68,0

6 Vũ Tô Bảo Anh Nam 27/10/1997 Giáo viên tiểu học hạng III 65,0 2,5 67,5 Người hoàn thành
nghĩa vụ quân sự

7 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 19/8/1992 Giáo viên tiểu học hạng III 64,5 64,5

8 Đỗ Thị Liên Nữ 27/8/1994 Giáo viên tiểu học hạng III 62,5 62,5

9 Phạm Thị Thêm Nữ 08/02/1995 Giáo viên tiểu học hạng III 61,5 61,5

10 Vũ Thị Kim Nữ 11/11/1992 Giáo viên tiểu học hạng III 51,5 5,0 56,5 Con thương binh

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,
 năm sinh Vị trí đăng ký tuyển dụng Điểm bài thi Điểm ưu tiên Tổng điểm

xét tuyển Ghi chú
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11 Đặng Thị Tuyết Mai Nữ 27/3/1984 Giáo viên tiểu học hạng III 55,5 55,5

12 Nguyễn Hoàng Anh Nữ 26/9/2000 Giáo viên tiểu học hạng III 52,0 52,0

Môn Âm nhạc: 05

13 Đoàn Văn Duy Nam 10/4/1986 Giáo viên tiểu học hạng III 67,0 5,0 72,0 Con bệnh binh

14 Nguyễn Tiến Lâm Nam 10/9/1982 Giáo viên tiểu học hạng III 57,0 57,0

15 Nguyễn Kiều Trang Nữ 09/11/1988 Giáo viên tiểu học hạng III 53,5 53,5

16 Nguyễn Thúy An Nữ 17/9/1998 Giáo viên tiểu học hạng III 51,0 51,0

17 Đặng Thị Hoa Nữ 14/9/1989 Giáo viên tiểu học hạng III 50,0 50,0

Môn Thể dục: 01

18 Lê Thị Bích Huyền Nữ 04/10/2000 Giáo viên tiểu học hạng III 56,0 56,0

Môn Tin học: 03

19 Nguyễn Thị Tuyết Lệ Nữ 20/9/1986 Giáo viên tiểu học hạng III 70,5 70,5

20 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 19/6/1992 Giáo viên tiểu học hạng III 69,0 69,0

21 Lê Thị Thùy Nữ 16/11/1989 Giáo viên tiểu học hạng III 51,0 51,0

Môn Tiếng Anh: 03

22 Trịnh Thị Nhài Nữ 12/12/1995 Giáo viên tiểu học hạng III 54,5 54,5

23 Nguyễn Hương Giang Nữ 06/6/1993 Giáo viên tiểu học hạng III 54,0 54,0

24 Trần Thị Như Hoa Nữ 18/8/1987 Giáo viên tiểu học hạng III 50,0 50,0

III. Giáo viên Trung học cơ sở: 13

Môn Âm nhạc: 01

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,
 năm sinh Vị trí đăng ký tuyển dụng Điểm bài thi Điểm ưu tiên Tổng điểm
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1 Nguyễn Phú Kiên Nam 08/07/1988 Giáo viên THCS hạng III 68,0 68,0

Môn Ngữ văn: 03

2 Nguyễn Thị Ngọc Loan Nữ 17/12/1983 Giáo viên THCS hạng III 62,0 62,0

3 Trương Thị Mỹ Hoa Nữ 03/10/1990 Giáo viên THCS hạng III 61,8 61,8

4 Vũ Thị Hợi Nữ 13/01/1996 Giáo viên THCS hạng III 61,5 61,5

Môn Tiếng Anh: 02

5 Nguyễn Thị Bình Nữ 27/8/1997 Giáo viên THCS hạng III 59,0 59,0

6 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Nữ 10/9/2000 Giáo viên THCS hạng III 59,0 59,0

Môn Toán: 05

7 Nguyễn Thị Liễu Nữ 26/9/1989 Giáo viên THCS hạng III 69,0 69,0

8 Trương Thị Khuyên Nữ 20/8/1991 Giáo viên THCS hạng III 62,0 62,0

9 Nguyễn Thị Thảo Nữ 09/02/1990 Giáo viên THCS hạng III 59,5 59,5

10 Phạm Thị Liên Nữ 21/8/1991 Giáo viên THCS hạng III 58,5 58,5

11 Nguyễn Thị Ngoan Nữ 03/01/1989 Giáo viên THCS hạng III 57,8 57,8

Môn Sinh học: 01

12 Dương Thị Nguyên Nữ 11/9/1992 Giáo viên THCS hạng III 67,5 67,5

Môn Địa lý: 01

13 Lê Hoàng Hà Nữ 25/9/1988 Giáo viên THCS hạng III 59,5 59,5

B. NHÂN VIÊN: 07

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,
 năm sinh Vị trí đăng ký tuyển dụng Điểm bài thi Điểm ưu tiên Tổng điểm

xét tuyển Ghi chú
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1 Phạm Thị Hiền Nữ 14/10/1989 Kế toán viên trung cấp 59,5 59,5

2 Lê Thị Thơm Nữ 20/7/1989 Kế toán viên trung cấp 51,0 5,0 56,0 Con thương binh

3 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 27/11/1976 Văn thư viên trung cấp 88,5 88,5

4 Nguyễn Thị Minh Nhất Nữ 17/01/1984 Văn thư viên trung cấp 87,5 87,5

5 Phan Ánh Thùy Dương Nữ 07/12/2001 Văn thư viên trung cấp 87,0 87,0

6 Trần Thị Hòa Nữ 02/8/1994 Văn thư viên trung cấp 80,0 80,0

7 Bùi Thị Bốn Nữ 25/5/1987 Văn thư viên trung cấp 79,5 79,5

TỔNG SỐ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN: 86 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng,
 năm sinh Vị trí đăng ký tuyển dụng Điểm bài thi Điểm ưu tiên Tổng điểm

xét tuyển Ghi chú
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